
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:        /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày        tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Kết quả đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước 

tỉnh Quảng Trị năm 2023    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các 

cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị; 

 Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 80/TTr-

STTTT ngày 24/9/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố Kết quả đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ 

quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023 (gọi tắt là chỉ số Quang Tri DTI 2023). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PVP 

- Lưu: VT, KGVXD. 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  

TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2023   

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          /          /2024 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

1. Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số Quang Tri DTI 2023 của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh 

1.1. Kết quả đánh giá, xếp hạng chung 

 

Xếp 

hạng 
Tên đơn vị 

Điểm  

tự 

chấm 

Tổng 

tiêu chí 

Đã 

nhập 

Chưa 

nhập 

Chưa 

đạt 
Đạt 

Điểm thẩm 

định lần 1 

Điểm 

rà soát 

Điểm thẩm 

định lần 2 

1 Sở Thông tin và Truyền thông 216,47 54 32 22 10 22 116,47 116,47 201,61 

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 238,24 54 29 25 8 21 159,44 238,25 183,44 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 437,34 65 61 4 12 49 188,06 264,7 173,79 

4 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 198,11 54 54 0 36 18 162,49 207,24 172,22 

5 Sở Tư pháp 182,57 54 54 0 39 15 47,66 204,41 165,46 

6 Sở Nội vụ 270,34 54 50 4 25 25 135,34 135,34 162,33 

7 Sở Giao thông Vận tải 161,34 60 60 0 42 18 156,85 151,95 159,13 

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 248,91 65 65 0 35 30 135,21 135,21 148,33 

9 Sở Xây dựng 214,74 54 39 15 18 21 115,45 91,51 147,31 

10 Sở Khoa học và Công nghệ 210,81 54 39 15 20 19 39,62 24,62 143,61 

11 Sở Tài chính 180,29 54 38 16 21 17 108,78 127,78 137,79 

12 Văn phòng UBND tỉnh 130,17 54 54 0 42 12 49,64 49,64 129,93 

13 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 282,21 61 50 11 22 28 229,29 270,48 125,52 

14 Sở Công thương 114,06 57 33 24 23 10 87,3 64,67 124,16 

15 Ban Dân tộc tỉnh 133,85 54 25 29 11 14 63,85 63,85 114,25 

16 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 284,6 54 54 0 27 27 38 38 93,2 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 274,99 60 47 13 19 28 66,53 66,53 90,57 

18 Sở Y tế 161,97 62 38 24 26 12 53,97 53,97 84,1 

19 Sở Ngoại vụ 82,69 54 14 40 6 8 53,06 53,06 56,12 

20 Thanh tra tỉnh 55 54 9 45 4 5 0 0 45 

 



 

 

1.2. Kết quả đánh giá, xếp hạng theo thành phần 

Xếp 

hạng 
Tên Sở, Ban ngành 

Xếp hạng 

Nhận thức số Thể chế số Hạ tầng số Nhân lực số 
An toàn thông 

tin mạng 

Hoạt động 

chính quyền số 

1 Sở Thông tin và Truyền thông 
1 2 1 11 1 2 

(38 điểm) (30 điểm) (20 điểm) (3.61 điểm) (45 điểm) (65 điểm) 

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
2 3 2 4 3 8 

(34 điểm) (30 điểm) (20 điểm) (5.89 điểm) (40 điểm) (53.55 điểm) 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 
6 4 3 1 7 1 

(30.33 điểm) (30 điểm) (20 điểm) (10.8 điểm) (35 điểm) (67.37 điểm) 

4 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
9 5 4 3 8 3 

(25.25 điểm) (30 điểm) (20 điểm) (10.54 điểm) (30 điểm) (56.43 điểm) 

5 Sở Tư pháp 
7 9 5 17 4 7 

(25.8 điểm) (25 điểm) (20 điểm) (0.43 điểm) (40 điểm) (54.23 điểm) 

6 Sở Nội vụ 
8 12 6 7 5 9 

(25.4 điểm) (20 điểm) (20 điểm) (4.85 điểm) (40 điểm) (52.08 điểm) 

7 Sở Giao thông Vận tải 
5 6 7 15 6 11 

(30.5 điểm) (30 điểm) (20 điểm) (0.55 điểm) (40 điểm) (47.92 điểm) 

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
10 7 8 10 9 5 

(25 điểm) (30 điểm) (20 điểm) (4.16 điểm) (30 điểm) (55.98 điểm) 

9 Sở Xây dựng 
3 13 9 16 15 4 

(30.8 điểm) (20 điểm) (20 điểm) (0.44 điểm) (20 điểm) (56.07 điểm) 

10 Sở Khoa học và Công nghệ 
4 8 10 8 16 15 

(30.8 điểm) (30 điểm) (20 điểm) (4.53 điểm) (20 điểm) (38.28 điểm) 

11 Sở Tài chính 
17 14 11 6 2 12 

(7.5 điểm) (20 điểm) (20 điểm) (5.13 điểm) (41.16 điểm) (44 điểm) 

12 Văn phòng UBND tỉnh 
18 15 12 13 13 6 

(2.5 điểm) (20 điểm) (20 điểm) (2.79 điểm) (29.64 điểm) (55 điểm) 

13 Sở Nông nghiệp và PTNT 
11 16 13 9 10 13 

(24.5 điểm) (15 điểm) (20 điểm) (4.24 điểm) (30 điểm) (40.84 điểm) 

14 Sở Công thương 
15 1 14 2 18 14 

(22 điểm) (35 điểm) (20 điểm) (10.6 điểm) (0 điểm) (40.4 điểm) 



 

 

15 Ban Dân tộc tỉnh 
13 20 19 14 11 10 

(22.9 điểm) (10 điểm) (0 điểm) (1.35 điểm) (30 điểm) (50 điểm) 

16 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 
19 17 15 12 12 16 

(0 điểm) (15 điểm) (20 điểm) (3.2 điểm) (30 điểm) (25 điểm) 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường 
16 10 16 19 14 17 

(10.2 điểm) (25 điểm) (20 điểm) (0.12 điểm) (22.5 điểm) (18.35 điểm) 

18 Sở Y tế 
14 18 17 18 17 18 

(22.7 điểm) (15 điểm) (20 điểm) (0.42 điểm) (16.08 điểm) (16.84 điểm) 

19 Sở Ngoại vụ 
12 11 20 5 19 20 

(24 điểm) (25 điểm) (0 điểm) (5.69 điểm) (0 điểm) (1.43 điểm) 

20 Thanh tra tỉnh 
20 19 18 20 20 19 

(0 điểm) (15 điểm) (20 điểm) (0 điểm) (0 điểm) (10 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số Quang Tri DTI 2023 của UBND các huyện, thị xã, thành phố 

2.1. Kết quả đánh giá, xếp hạng chung 

 
Xếp 

hạng 

Tên địa 

phương 

Điểm  

tự chấm 

Tổng  

tiêu chí 
Đã nhập 

Chưa 

nhập 

Chưa 

đạt 
Đạt 

Điểm thẩm 

định lần 1 

Điểm  

rà soát 

Điểm thẩm 

định lần 2 

1 Đông Hà 383,39 88 88 0 48 40 269,42 419,15 293,4 

2 Cam Lộ 405,55 88 61 27 21 40 175,55 185,55 229,89 

3 Triệu Phong 394,4 88 57 31 20 37 189,7 271,41 223,54 

4 Vĩnh Linh 273,92 88 51 37 31 20 156,93 555 219,86 

5 ĐaKrông 428,05 88 86 2 47 39 120,24 135,64 187,63 

6 Quảng Trị 284,21 88 39 49 11 28 0 0 140,28 

7 Gio Linh 133,65 88 39 49 25 14 94,64 84,44 133,46 

8 Hải Lăng 183,65 88 24 64 13 11 124,67 183,65 130,8 

9 Hướng Hóa 108 88 26 62 18 8 70 248 120,2 

10 Đảo Cồn Cỏ Không cung cấp số liệu đánh giá, xếp loại 

 

2.2. Kết quả đánh giá, xếp hạng theo thành phần  

 

TT Địa phương 
Nhận 

thức số 

Thể 

chế số 

Hạ 

tầng số 

Nhân 

lực số 

An toàn thông 

tin mạng 

Hoạt động 

chính quyền số 

Hoạt động 

kinh tế số 

Hoạt động 

xã hội số 
Tổng điểm 

1 Thành phố Đông Hà 42,5 50 10 35,41 46,5 30 31,25 47,74 293,4 

2 Huyện Cam Lộ 50 40 10 25,89 40 35 10 19 229,89 

3 Huyện Triệu Phong 37,7 25 0 36,65 40 56,8 7,39 20 223,54 

4 Huyện Vĩnh Linh 10,2 50 0 35,3 45 19,36 40 20 219,86 

5 Huyện Đakrông 32,8 40 10 29,8 41,5 27,83 0,54 5,16 187,63 

6 Thị xã Quảng Trị 35 15 10 30,28 40 10 0 0 140,28 

7 Huyện Gio Linh 12,5 35 10 20,96 20 15 10 10 133,46 

8 Huyện Hải Lăng 32,5 20 10 18,99 0 49,31 0 0 130,8 



 

 

9 Huyện Hướng Hóa 10,2 30 10 25 20 25 0 0 120,2 
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